	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THỦY LỢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 23/QĐ-CTL-VP
	Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG AN TOÀN ĐẬP VÀ HỒ CHỨA NƯỚC
CỤC TRƯỞNG CỤC THỦY LỢI
Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-BNN-TCCB, ngày 10/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy lợi;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Phòng An toàn đập và hồ chứa nước là tổ chức trực thuộc Cục Thủy lợi có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Cục.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì, tham gia xây dựng và tổ chức thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Chủ trì, tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chỉ thị, văn bản hướng dẫn chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Trình Cục trưởng:
a) Quy trình vận hành hồ chứa nước; phương án bảo vệ, kế hoạch bảo trì đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý;
b) Đề cương, kết quả kiểm định, quyết định kiểm định đột xuất đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý; chủ trương đầu tư các dự án bảo trì, khắc phục sự cố, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của Cục;
c) Dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi theo quy định; đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi từ ngân sách Trung ương cho các địa phương;
d) Kết quả đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, phương án tích nước hồ chứa và giải pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi do Bộ quản lý;
4. Chủ trì, tham mưu công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
5. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện:
a) Các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; tổng hợp báo cáo hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định; công tác lập, thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; công tác xây dựng kế hoạch khai thác tổng hợp đa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các đập, hồ chứa thủy lợi;
b) Công tác đánh giá an toàn đập, bảo trì, khắc phục sự cố, nâng cấp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; đánh giá nhiệm vụ và công năng các hồ chứa nước, nâng cao năng lực phòng và cắt lũ;
c) Quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa thủy lợi;
d) Giải pháp bảo trì, khắc phục sự cố, nâng cấp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.
6. Chủ trì quản lý, theo dõi tổ chức thực hiện:
a) Kiểm tra thường xuyên, đột xuất và định kỳ đối với đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý;
b) Quan trắc, dự báo khí tượng, thủy văn chuyên dùng đối với các hồ chứa nước do Bộ quản lý;
c) Vận hành hồ chứa, vận hành liên hồ chứa, bảo vệ đập, kiểm tra, kiểm định an toàn các đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý;
d) Đánh giá an toàn đập, phương án tích nước và giải pháp đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy lợi do Bộ quản lý;
đ) Bảo trì, khắc phục sự cố, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý;
e) Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.
7. Quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa thủy lợi:
a) Chủ trì quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình, đề án bảo đảm an toàn hồ chứa nước và các dự án sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Phòng;
b) Quản lý đầu tư xây dựng các dự án bảo trì, nâng cấp, hiện đại hóa các đập, hồ chứa thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
8. Tổng hợp báo cáo hiện trạng và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trước mùa mưa lũ hàng năm.
9. Tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh nguồn nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo phân công của Cục trưởng.
10. Đề xuất kế hoạch, danh mục và chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định và phân công của Cục trưởng.
11. Thực hiện cộng tác thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo phân công của Cục trưởng.
12. Đề xuất chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo phân công của Cục trưởng.
13. Tham gia tổ chức các hội thảo, hội nghị, cuộc họp theo phân công của Cục trưởng.
14. Thực hiện cập nhật, cung cấp thông tin, số liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao phục vụ công tác thông tin, truyền thông của cơ quan theo chỉ đạo của Cục trưởng.
15. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Cục; thực hiện chuyển đổi số; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
16. Xây dựng, trình Cục trưởng vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Phòng An toàn đập và hồ chứa nước có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.
a) Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng; Bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2. Công chức của Phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Phòng An toàn đập và hồ chứa nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố;
- LĐC và các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP (20b).
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